
1. Họ và tên thường dùng:     H’ HƯƠNG BKRÔNG
2. Họ và tên khai sinh:           H’ HƯƠNG BKRÔNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1990  ;   5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 112, tổ 5 Buôn Kao, xã Ea Kao, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Số nhà 112, tổ 5 Buôn Kao, xã Ea Kao, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 241096938;       Ngày cấp  05/01/2008;           
                                                Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Ê Đê                       10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Tiếng Anh
- Học vị: Không;          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột
14. Nơi làm việc: Thành đoàn Buôn Ma Thuột
15. Ngày vào Đảng: 20/11/2014;              Số thẻ đảng viên: (chưa cấp)

- Ngày chính thức: 20/11/2015
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Buôn Ma Thuột. 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

17. Tình trạng sức khoẻ:  Bình thường

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức,đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10 năm 2012 đến 
tháng 11 năm 2014 Cán bộ chuyên trách Thành đoàn Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12 năm 2014 đến 
tháng 11 năm 2015

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12 năm 2015 đến 
tháng 2 năm 2016 Phó Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: NAY PHI LA
2. Họ và tên khai sinh:       NAY PHI LA
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh:16/8/1969 ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 245 đường Hoàng Diệu, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 245 đường Hoàng Diệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240547619 ;                 Ngày cấp: 06/4/2005 ; 

                                            Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Ê đê ; 10. Tôn giáo: Không
11.Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y
- Học hàm: Chuyên khoa II Quảng lý Y tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
- Ngạch công chức, viên chức: loại C Mã ngạch: 01.003
- Bậc lương: 6/9 Hệ số lương: 3, 99 Ngày hưởng  01/6/2013
- Phụ cấp chức vụ: 0,95

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma 
Thuột, Chủ tịch HĐND thành phố Buôn Ma Thuột

14. Nơi làm việc: Thành ủy Buôn Ma Thuột
15. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng: 08/4/1999
- Ngày chính thức: 08/4/2000 ; Số  thẻ đảng viên: 37.011583
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Thành ủy Buôn Ma Thuột
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 

bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu HĐND thành phố Buôn Ma Thuột khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 7/1997
đến tháng 01/2000 Bác sỹ Trạm Y tế phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột 

Từ tháng 01/2000  
đến tháng 4/2001

Đi học lớp chuyên khoa cơ bản chấn thương chỉnh hình tại Trung tâm 
chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Từ tháng 8/2002 
đến tháng 7/2004 Học Chuyên khoa I ngoại tổng quát tại Học viện Quân y

Từ tháng  11/2004 
đến tháng 7/2006 Phó khoa Ngoại sản - Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 8/2006 
đến tháng 01/2011

Đảng ủy viên - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma 
Thuột

Từ tháng 01/2011 
đến tháng 6/2011

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn 
Ma Thuột

Tháng 5/2011 Trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Từ tháng 6/2011 
đến tháng 8/2015 Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột

Tháng 9/2015 Phó Bí thư thành ủy Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11/2015 
đến nay

Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Chủ tịch HĐND Thành phố Buôn 
Ma Thuột
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÀNH NAM 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÀNH NAM 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 03/12/1975 .    5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Thủy Phú, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa thiên 
Huế
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Đung, xã Cư Êbur, thành phố 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
    Nơi ở hiện nay: Buôn Đung, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240795108
    Ngày cấp: 07/02/2002;                          Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản lý văn hóa
- Học vị: Không                                     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT
14. Nơi làm việc: UBND xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
15. Ngày vào Đảng: 27/12/2008

- Ngày chính thức: 27/12/2009                Số thẻ đảng viên: 37041931
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở xã Cư Êbur 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch công đoàn
17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cư Êbur nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 6 năm 1995
đến tháng 9 năm 1997

Làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại đoàn thanh niên xã 
Cư Êbur, Tp, Buôn Ma Thuột – Chức vụ cán bộ Thường trực Hội 
LHTN xã.

Từ tháng 10 năm 1997 
đến tháng 11 năm 1998

- Làm công tác Làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại đoàn 
thanh niên xã Cư Êbur, Tp, Buôn Ma Thuột – Chức vụ Chủ tịch 
Hội LHTN xã.
- Làm công tác huấn luyện dân quân xã Cư Êbur, Tp, Buôn Ma 
Thuột  -  Chức vụ trung đội trưởng dân quân
- Cán bộ công an xã – Chức vụ công an viên, công tác tại ban công 
an xã Cư Êbur.

Từ tháng 12 năm 1999 
đến tháng 10 năm 2006 Ủy viên UBND xã, phụ trách VHXH, văn hóa thông tin

Từ tháng 12 năm 2007 
đến tháng 7 năm 2010 Cán bộ phụ trách VHXH, văn hóa thông tin xã Cư Êbur

Từ tháng 7 năm 2011 
đến tháng 10 năm 2015

Đảng ủy viên, Thường trực Hội đồng nhân dân – Chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐND xã Cư Êbur, Tp Buôn Ma Thuột

Từ tháng 6 năm 2015 
đến tháng 3 năm 2016 
(đến nay)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã 
Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.
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1. Họ và tên thường dùng:    PHẠM MINH THẮNG
2. Họ và tên khai sinh:          PHẠM MINH THẮNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1961           5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
7. Nơi đăng ký thường trú: số 262 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay:  số 262 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 241383979;      Ngày cấp:  31/3/2010;   

                                               Nơi cấp:        Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 10/10
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân – Hà Nội (nay là Học viện Chuyên 

ngành điều tra xét hỏi), chuyên ngành Điều tra tội phạm
- Học vị: Thạc sỹ Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Êđê

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh
14. Nơi làm việc: Công an tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 19/5/1986

- Ngày chính thức: 19/5/1987;      Số thẻ đảng viên: 37.005570
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba;
- Huy chương vì An ninh Tổ quốc;
- Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;
- 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;
- 11 Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 
bị kỷ luật, không có án tích 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9/1978 
đến tháng 9/1979 Học viên, Trường Hạ sỹ quan Công an Hải Phòng

Từ tháng 10/1979 
đến tháng 9/1984 Học viên Trường Đại học Cảnh sát (nay là Học viện Cảnh sát)

Từ tháng 10/1984 
đến tháng 9/1990

Cán bộ, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk 
(nay là Văn  Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh)

Từ tháng 10/1990 
đến tháng 4/1997

Phó trưởng Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk 
Nông)

Từ tháng 5/1997 
đến tháng 6/2004 Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Đắk Lắk 

Từ tháng 7/2004 
đến tháng 11/2007

Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Văn 
phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh)

Từ tháng 12/2007 
đến tháng 5/2011 Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk 

Từ tháng 6/2011 
đến tháng 9/2014 Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk 

Từ tháng 10/2014 
đến nay Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng:    TRẦN VĂN CHÂU
2. Họ và tên khai sinh:          TRẦN VĂN CHÂU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1976      5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: 40 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 3, 

Phường Tân Lợi,  thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  
    Nơi ở hiện nay: 40 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 3, Phường 

Tân Lợi,  thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  
8. Số CMND: 240547567;     Ngày cấp:  20/3/2013;        

Nơi cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;                            10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp Thanh vận
- Học vị: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng 

Nhân dân phường Tân Lợi
14. Nơi làm việc: Đảng ủy, HĐND Phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  Lắk
15. Ngày vào Đảng: 05/12/1997

- Ngày chính thức: 05/12/1998;      Số thẻ đảng viên: 37.002500
- Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Tân Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn phường Tân Lợi 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn 

phường Tân Lợi 
17. Tình trạng sức khoẻ:  Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014, 2015; 
- Giấy Khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (giai đoạn 
2010 – 2015); 
- Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh tổ Quốc” năm 2012; 

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “vì thế hệ 
trẻ” năm 2012;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Chữ Thập Đỏ” năm 2012; 
- Trung ương Hội Nông Dân tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 
2015.
- Năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen Đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2011 – 2016.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2004 - 2011), khóa X (nhiệm kỳ 2011 - 2016) 

- Đại biểu HĐND Phường Tân Lợi khóa II (nhiệm kỳ 1999 - 2004), khóa III (nhiệm kỳ 
2004 - 2011), khóa IV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10/1996 
đến tháng 7/1998

Bí thư chi đoàn kiêm khối đội trưởng khối 3 phường Tân Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/1998 
đến tháng 12/2000

Phó Bí thư Đoàn phường, Trung đội trưởng trung đội Dân quân cơ động 
phường, Đại biểu HĐND phường Tân Lợi (nhiệm kỳ 1999-2004).

Từ tháng 01/2001 
đến tháng 10/2003

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường (nhiệm kỳ 2000-2005), Bí thư 
Đoàn phường, Trung đội trưởng trung đội Dân quân cơ động phường, 
Đại biểu HĐND phường Tân Lợi (nhiệm kỳ 1999-2004)

Từ tháng 11/2003 
đến tháng 5/2005

Ủy viên Ban thường vụ Thường trực Đảng ủy phường Tân Lợi, kiêm Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra, kiêm Trưởng khối Dân vận Đảng ủy.

Từ tháng  6/2005 
đến tháng 03/2010

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Lợi, kiêm Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra, kiêm Trưởng khối Dân vận Đảng ủy; Tổ trưởng tổ Đại 
biểu HĐND Phường khóa III (nhiệm kỳ 2004 - 2011); Tổ phó tổ Đại biểu 
HĐND thành phố Buôn Ma Thuột khóa IX (nhiệm kỳ 2004 - 2011).

Từ tháng 4/2010 
đến tháng 7/2010

Bí thư Đảng ủy phường Tân Lợi, kiêm Chính trị viên Ban chỉ huy Quân 
sự, Bí thư Chi bộ quân sự phường.

Từ tháng 8/2010 
đến tháng 10/2010

Thành ủy viên khóa XIII (nhiệm kỳ 2010-2015), Bí thư Đảng ủy phường 
Tân Lợi, kiêm chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự, Bí thư chi bộ Quân 
sự phường.

Từ tháng 11/2010 
đến tháng 4/2011

Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lợi, kiêm 
chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự, Bí thư Chi bộ quân sự phường.

Từ tháng 5/2011 
đến tháng 8/2015

Thành ủy viên khóa XIII, đại biểu HĐND Thành phố (khóa X, nhiệm 
kỳ 2011-2016); Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Tân Lợi, kiêm 
chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự, Bí thư chi bộ quân sự phường.

Từ tháng 9/2015 
đến nay

Thành ủy viên khóa XIV (nhiệm kỳ 2015-2020), đại biểu HĐND thành 
phố BMT khóa X; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lợi, 
kiêm chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự, Bí thư Chi bộ quân sự phường.
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